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QUYÉT ĐỊNH 
Công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phô 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư sổ 10/2016/TT-BTP ngày 22 thảng 7 năm 2016 của 
Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sờ Tư pháp tại Công văn so 2312/STP-TC 
ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Điều 1. Công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố
1. Công nhận 138 người là báo cáo viên pháp luật thành phố theo danh sách 

tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

2. Giao Thủ trưởng cơ quan, tố chức, đơn vị đề nghị công nhận báo cáo 
viên pháp luật trao Ọuyết định này cho báo cáo viên pháp luật; quán triệt về 
quyền, nghĩa vụ và phạm vi hoạt động cho báo cáo viên pháp luật; thường xuyên 
rà soát có văn bản đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của 
đơn vị gửi về Sở Tư pháp đế tồng hợp, tham mưu Chủ tịch ú y  ban nhân dân 
thành phố quyết định theo thâm quyền.

Điều 2. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp ỉuật thành phố
1. Miễn nhiệm 70 báo cáo viên pháp luật thành phố đã được công nhận tại 

Quyết định số 2112/QĐ-ƯBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân thành phố theo danh sách tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

2. Kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, người bị miễn nhiệm 
chấm dứt tư cách báo cáo viên pháp luật. Các báo cáo viên pháp luật thành phô 
đã được công nhận tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 
năm 2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố còn đủ điêu kiện, 
tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điêu 35 của Luật Phô biên, 
giáo dục pháp luật mà chưa bị miễn nhiệm bởi Quyết định của Chủ tịch ú y  ban 
nhân dân thành phố tiếp tục là báo cáo viên pháp luật thành phố.

QƯYẼT ĐỊNH:
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các 
Sở, ban ngành thành phố, các cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan và các 
báo cáo viên pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ T ư  pháp;
- Thường trực T hành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- ủ y  ban M TTQ  V iệt N am  TP;
- Các Ban Thành ủy;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- V iện kiếm  sát nhân dân thành phố;
- ủ y  ban nhân dân quận, huyện;
- Các Đ oàn thể thành phố;
- Hội L uật gia TP; Đ oàn L uật sư TP;
- VPUB: PCVP/NC;
- Phòng NCPC;
-L ư u : V T, (N C /T r.H ). .

CHỦ TỊCH

Ngô Minh Châu



Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ
Quyêt định sổAQdrĩ/QĐ-UBND ngày 03thángGnăm 2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thanh phố)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

G IỚ I
TÍNH CHỨC VỤ, CHỨC DANH

CO QUAN, TỎ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

TRÌNH Đ ộ  CHUYÊN 
MỒN CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

(1) ...................  í ầ 8> (5) (7) (8)

1 Huỳnh Tấn Đạt 1965 Nam
Phó Giám đốc, Trợ giúp viên pháp 
lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước Thành phố Hồ Chí Minh
'Sờ Tư pháp Tiến sĩ luật

Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; 
Bộ luật tố tụng Hình sự; Bộ luật 
tố tụng Dân sự; Luật Trợ giúp 

Dháo lý

2 Nguyễn Thành Băng 1983 Nam Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp 'Sờ Tư pháp Cử nhân Luật Lĩnh vực bổ trợ tư pháp

3 Phạm Ngọc Kim Long 1988 Nam Phó trường phòng Văn bản pháp 
quy 'Sờ Tư pháp Thạc sĩ Luật Lĩnh vực pháp luật về ban hành 

văn bàn quy phạm pháp luật

4 Vũ Thị Tố Chinh 1985 Nữ Phó trưởng phòng Văn bản pháp 
quy 'Sờ Tư pháp Thạc sĩ Luật

Báo cáo các lĩnh vực pháp luật 
thuộc chức năng, nhiệm vụ được 

phân công

5 Vũ Thái Hùng 1980 Nam
Phó Trường phòng Phổ biên, giáo 

dục pháp Luật 'Sờ Tư pháp Cử nhân Luật
Báo cáo các lĩnh vực pháp luật 

thuộc chức năng, nhiệm vụ được 
phân công

6 Nguyễn Thanh Giang 1985 Nam

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, 
Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý nhà nước Thành 

phố Hồ Chí Minh

'Sở Tư pháp Cử nhân Luật

Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; 
Bộ luật tố tụng Hình sự; Bộ luật 
tố tụng Dần sự; Luật Trợ giúp 

pháp lý

7 Cao Thị Thiên Phúc 1984 Nữ Phó Trường phòng Chính trị tư 
tưởng 'Sờ Giáo dục và Đào tạo Cử nhân Luật, Thạc sĩ Hành 

chính công
Pháp luật giáo dục; Pháp luật cán 

bộ, công chức, viên chức



STT HỌ VÀ TÊN NÃM
SINH

GIỚI
TÍNH CHỨC VỤ, CHỨC DANH

C ơ  QUAN, TỎ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

TRÌNH Đ ộ  CHUYÊN 
MÔN

CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

8 Lương Cao Thúy Uyên 1979 Nữ Chuyên viên phòng Chính trị tu 
tưởng 'Sờ Giáo dục và Đào tạo Cử nhân Luật, Thạc sĩ Giáo 

dục học

Pháp luật giáo dục; Lý luận Giáo 
dục; Pháp luật cán bộ, công 

chức, viên chức

9 Đỗ Quang Hưng 1976 Nam
Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đấu 

thầu và Hỗ trợ đầu tư Sở Ke hoạch và đầu tư Kỹ Sư Xây dựng Nghiệp vụ đấu thầu

10 Trần Hảo Trí 1980 Nam
Phó Trưởng phòng Quản lý Lao 

động
Ban Quản lý các Khu 

chế xuất và công nghiệp

Đại học, lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam; Đại học cơ 

khí, nông lâm
Pháp luật về lao động

11 Trần Thanh Tùng 1981 Nam
Phó Trường Phòng Quàn lý Môi 

trường
Ban Quản lý các Khu 

chế xuất và công nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Pháp luật về môi trường

12 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1981 Nữ
Chuyên viên Phòng Quản lý Môi 

trường
Ban Quản lý các Khu 

chế xuất và công nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Pháp luật vê môi trường

13 Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc 1977 Nữ Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Thạc sĩ Luật
Thanh fra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, tiếp công dân, phòng, 

chống tham nhũng

14 Vũ Ngọc Anh 1978 Nữ Trường phòng Nghiên cứu Tổng 
hợp

'Viện Nghiên cứu phát 
triển Thạc sĩ Kinh tế, hành chính

15 Vuơng Tịnh Mạch 1977 Nữ Phó Trường phòng Nghiên cứu 
tổng hợp

'Viện Nghiên cứu phát 
triển Thạc sĩ Hành chính, sờ hữu trí tuệ

16 Đoàn Văn Thanh 1962 Nam Phó Chù tịch Thường trực Hội nông dân Thành phố Cử nhân luật Pháp luật chuyên ngành

1/



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH CHỨC VỤ, CHỨC DANH

C ơ  QUAN, TỎ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

TRÌNH Đ ộ  CHUYÊN 
MÔN CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

17 Võ Thị Thanh Kiều 1982 Nữ
Trưởng phòng Quản lý cơ sờ lưu 

trú du lịch Sờ Du lịch Thạc sĩ
Cơ sả lưu trú du lịch và cấp biển 
hiệu dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch

18 Trương Phạm Tấn Lợi 1981 Nam
Phó Trường phòng Quản lý cơ sở 

lưu trú du lịch Sở Du lịch Thạc sĩ
Cơ sờ lưu trú du lịch và cấp biển 
hiệu dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch

19 Bùi Thị Nhu Trang 1982 Nữ
Phó Trưởng phòng Quản lý cơ sờ 

lưu trú du lịch Sờ Du lịch Thạc sĩ
Cơ sờ lưu trú du lịch và cấp biển 
hiệu dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch

20 Võ Ngọc Điệp 1979 Nữ Phó trường phòng Quản lý lữ hành Sở Du lịch Thạc sĩ Luật Du lịch; tình hình phát triển 
của ngành du lịch Thành phố

21 Nguyễn Minh Lý 1968 Nam Phó Chánh thanh tra Sờ Du lịch Cử nhân Quản trị kinh doanh Pháp luật chuyên ngành

22 Huỳnh Văn Nhuận 1972 Nam
Trưởng phòng Tổ chức -Hành 

chính Cục Thống kê Cử nhân Luật Thống kê, Luật Lao động, 
Luật cán bộ, công chức

23 Lê Minh Hùng 1967 Nam Trưởng Phòng Tổng hợp Cục Thống kê Cử nhân Luật Thống kê

24 Lê Hoài Phương 1972 Nam
Trường phòng Nông nghiệp, Chủ 

tịch Công đoàn cơ sờ Cục Thống kê Cử nhân Luật Thống kê, Luật Công đoàn

25 Đặng Trung Thiên 1960 Nam
Trưởng phòng Quản lý Đất đai - 

Môi trường

Ban Quản lý Đâu tư - 
xây dựng Khu đô thị mới 

Thủ Thiêm

Cử nhân luật, kỹ sư kinh tế 
vận tải biển, cử nhân chính 

tri
Luật Đất đai

26 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 1966 Nữ Chánh Văn phòng SỞYtế Thạc sĩ - Bác sĩ Lĩnh vực y tế
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HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH CHỬC VỤ, CHỨC DANH

CO QUAN, TỎ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

TRÌNH Đ ộ  CHUYÊN 
M ồN

CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

Đỗ Văn Dũng 1962 Nam Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sờ Y tế Thạc sĩ - Dược sĩ Dược, mỹ phẩm

Lê Ngọc Danh 1974 Nam
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Dược Sở Y tế Thạc sĩ - Dược sĩ Dược, mỹ phẩm

Trần Văn Mười 1976 Nam
Phó Trường phòng Nghiệp vụ 

Dược Sở Y tế Thạc sĩ - Dược sĩ Dược, mỹ phẩm

Vũ Thị Thúy Hồng 1982 Nữ
Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 

Dược Sờ Y tế Thạc sĩ - Dược sĩ Dược, mỹ phẩm

Trần Thị Như Thủy 1984 Nữ
Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 

Dược Sờ Y tế Thạc sĩ -Dược sĩ Dược, mỹ phẩm

Nguyễn Mạnh Cường 1968 Nam Phó Chánh Thanh tra SỜYtế Bác sĩ Lĩnh vực khám chữa bệnh

Lê Tuấn Anh 1968 Nam Thanh tra viên Sờ Y tế Dược sĩ CK.I Dược

Nguyễn Tiến Dũng 1983 Nam Thanh tra viên Sở Y tế Thạc sĩ Luật Dự phòng, mỹ phẩm

Trần Thị Huyền Thanh 1977 Nữ Phó Chù tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Thành phố Cử nhân Luật

Phát triển nguồn nhân lực nữ 
Phòng chống bạo lực gia đình

Nguyễn Thị Thanh Loan 1971 Nữ Trường Ban Chính sách Luật pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Thành phố

Cử nhân Luật Bình đẳng giới

Trần Nguyễn Kiều Anh 1991 Nữ Cán bộ Phòng Tham mưu Công an Thành phố Cử nhân Luật Luật Thương mại

Ngô Hoài Phương 1984 Nữ Cán bộ Phòng Tham mưu Công an Thành phố Thạc sĩ Luật Luật Kinh tế

Nguyễn Lam 1992 Nam Cán bộ Phòng Tham mưu Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về quản lý hành chính

Võ Mai Phương Trang 1992 Nữ Cán bộ Phòng Tham mưu Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về hình sự



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH CHỨC VỤ, CHỨC DANH

C ơ  QUAN, TỎ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

TRÌNH Đ ộ  CHUYÊN 
MÔN

CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

41 Võ Thị Thu Lan 1984 Nữ Phó đội trường Phòng Tham mưu Công an Thành phố Thạc sĩ Luật Pháp luật về hình sự, môi trường

42 Nguyễn Tùng Dương 1984 Nam Phó đội trường Phòng Tham mưu Công an Thành phố Cử nhân Luật Luật An ninh

43 Vũ Thị Thúy Hà 1977 Nữ
Phó Đội trường Phòng An ninh 

chính trị nội bộ Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về y tế

44 Trần Thị Xuân Đào 1987 Nữ
Cán bộ Đội tham mưu - Kiểm 

định, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Thành phố Cử nhân Luật
Chuyên đề xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường

45 Nguyễn Văn Dũng 1966 Nam
Đội trưởng Đội hướng dân và điêu 
fra trọng án - Phòng Cảnh sát hình 

sư
Công an Thành phố Cử nhân Luật Luật Tố tụng hình sự

46 Phùng Văn Đẳng 1966 Nam
Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về ma túy

47 Hắc Xuân Hùng 1985 Nam
Phó Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh 

sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về ma túy

48 Trần Thị Hồng Nhung 1984 Nữ

Phó đội trưởng Đội tuyên truyền, 
điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý 

vi phạm giao thông đuờng bộ - 
đường sắt - phòng CSGT Đường 

bộ- đường sất

Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về Giao thông đường 
bộ

49 Đặng Kiên Cường 1982 Nam
Cán bộ Tham mưu Đội 1 - Văn 
phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thạc sĩ Luật Pháp luật về Hình sự

50 Nguyễn Thế Cường 1987 Nam
Cán bộ Tham mưu Đội 2 - Văn 
phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về hình sự

51 Trần Thị Xuân Đào 1987 Nữ
Cán bộ Đội Tham mưu - Phòng 

Cảnh sát môi trường Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về Môi trường



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH CHỨC VỤ, CHỨC DANH

C ơ  QUAN, TÒ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

TRÌNH Đ ộ  CHUYỀN 
MÔN

CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

52 Phan Danh Hùng 1971 Nam
Đội trưởng Trung tâm Huấn luyện 

và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về Hình sự

53 Nguyễn Đức Nhất 1977 Nam
Cán bộ Trung tâm Huấn luyện và 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố Cử nhân Luật Pháp luật về Hình sự

54 Nguyễn Duy Đông 1973 Nam
Phó trường phòng Xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an Thành phổ Cử nhân Luật Phòng chống tội phạm

55 Phan Thị Thúy Hương 1977 Nữ
Phó trường phòng Xây dựng 

phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an Thành phố Cử nhân Luật Phòng chống tội phạm

56 Bùi Thái Đức 1977 Nam
Phó đội trường phòng Xây dựng 

phong trào bào vệ an ninh tổ quốc Công an Thành phố Cử nhân Luật
Phòng chống tội phạm về bạo lực 

học đường

57 Nguyễn Việt Hùng 1975 Nam
Phó đội trưởng phòng Xây dựng 

phong trào bào vệ an ninh tổ quốc Công an Thành phố Cử nhân Luật Phòng chống tội phạm

58 Nguyễn Trung Nghĩa 1985 Nam
Cán bộ phòng Xây dựng phong 

trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an Thành phố Cử nhân Luật Phòng chống bạo lực học đường

59 Vũ Thị Thúy Hà 1977 Nữ
Phó Đội trưởng Phòng An ninh 

chính fri nội bộ Công an Thành phố Cử nhân Luật Lĩnh vực Y tế

60 Trần Thanh Vương 1984 Nam Phó Trưởng phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Thạc sĩ Quản lý văn hóa; Cử 

nhân Luật
Quảng cáo Văn hóa

cơ sở

61 Phan Hữu Thông 1970 Nam Chuyên viên Sở Văn hóa và Thể thao Cử nhân Quản lý văn hóa Mỹ thuật, nhỉếp ảnh, triển lãm

62 Trần Ngọc Thanh Khiết 1963 Nam Chuyên viên Sờ Văn hóa và Thể thao Cử nhân Quản lý văn hóa Văn hóa cơ sở



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

G IỚ I
TÍNH CHỨC VỤ, CHỨC DANH

C ơ  QUAN, TỔ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

TRÌNH Đ ộ  CHUYÊN 
MÔN CHUYÊN NGÀNH BÁO CẨO

63 Võ Phuớc Minh Khoa 1979 Nam Chuyên viên Sở Văn hóa và Thể thao Cừ nhân Xã hội học Trò chơi điện từ

64 Lý Thị Hồng Loan 1979 Nữ Thanh tra viên Sờ Văn hóa và Thề thao Cử nhân Luật

Văn bản QPPL về xử lý VPHC 
lĩnh vực văn hóa, thể thảo, quảng 
cáo quyền tác giả và quyền liên 

quan văn hóa - xã hội

65 Lê Thị Thanh Tuyền 1967 Nữ Chánh Thanh tra Sở Tài chính Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân 
triết

Tài chính (chuyên ngành kinh tế • 
tài chính ngân hàng)

66 Võ Văn Cang 1981 Nam
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức 

biên chế Sở Nội vụ Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân 
triết Tổ chức bộ máy

67 Nguyễn Hoàng Giang 1970 Nam Phó Trường ban Tôn giáo Sờ Nội vụ Cử nhân Luật Tín ngưỡng; Tôn giáo

68 Nguyễn Hải Hiệu 1977 Nam Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Cải cách hành chính; Đạo đức 
công vụ

69 Trần Hồng Nga 1982 Nữ Phó Trường phòng Tổ chức phi 
chính phủ và công tác thanh niên Sở Nội vụ Cử nhân Luật Quản lý Nhà nước về Thanh niên

70 Huỳnh Văn Phùng 1965 Nam Chi cục trường Chi cục Văn thư - 
Lưu trữ Sờ Nội vụ Cử nhân Luật Văn thư, Lưu trữ

71 Nguyễn Đức Thịnh 1979 Nam Trường phòng Cải cách hành 
chính Sờ Nội vụ Thạc sĩ Luật Cải cách hành chính

r



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

CHỨC VỤ, CHỨC DANH
C ơ  QUAN, TỎ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

TRÌNH Đ ộ  CHUYÊN 
MÔN

CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

72 Phạm Đắc Mỹ Trân 1971 Nữ Phó Chánh Thanh tra Sờ Thông tin và Truyền 
thông

Cử nhân Kinh tế
Pháp luật công nghệ thông tin và 

truyền thông

73 Lê Minh Dũng 1986 Nam
Phó trưởng phòng Bưu chính - 

Viễn thông
Sở Thông tin và Truyền 

thông
Kỹ sư điện tử viễn thông

Viễn thông Internet và tần số vô 
tuyến điện

74 Trần Minh Tuấn 1982 Nam
Chuyên viên Phòng Bưu chính - 

Viễn thông
Sờ Thông tin và Truyền 

thông
Kỹ su điện tử viễn thông

Viễn thông Internet và tần số vô 
tuyến điện

75 Trịnh Hữu Anh 1982 Nam
Phó Trường phòng Xuất bản, In và 

phát hành
Sờ Thông tin và Truyền 

thông

Cử nhân xây dựng dựng 
Đảng và chính quyền Nhà 

nước
Xuất bản, In và Phát hành

76 Võ Minh Thành 1978 Nam
Truờng phòng Công nghệ thông 

tin
Sờ Thông tin và Truyền 

thông
Thạc sĩ Công nghệ Công nghệ thông tin

77 Võ Thị Thu Sương 1980 Nữ
Phó Trưởng phòng Công nghệ 

thông tin
Sở Thông tin và Truyền 

thông
Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

78 Nguyễn Thanh Hải 1965 Nam
Trưởng phòng Quản lý nhà và 

công sờ Sở Xây dựng Thạc sĩ hành chính công
Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nuớc

79 Nguyễn Ngọc Thanh 1983 Nữ Trưởng phòng Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ 
Quàn lý Đô thị và Công 

trình
Vật liệu xây dựng

80 Nguyễn Minh Thái 1984 Nam
Phó Trưởng phòng Vật liệu xây 

dựng Sờ Xây dựng
Kỹ sư xây dựng, Cử nhân 

Luật
Vật liệu xây dựng

81 Nguyễn Thùy Dương 1984 Nữ
Phó Trưởng phòng Vật liệu xây 

dựng Sờ Xây dựng
Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ 
Quản lý Đô thị và Công 

trình
Vật liệu xây dựng

82 Trần Viết Minh Nhật 1983 Nam
Đội phó Đội hành chính - Tổng 

hợp - Thanh Tra Sở Sở Xây dựng Thạc sĩ Xây dựng, Cử nhân 
Luật

Quản lý trật tự xây dựng, khiếu 
nại, tố cáo



S IT HỌ VÀ TÊN NĂM
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GIỚI
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MÔN CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

83 Nguyễn Thanh Bình 1977 Nam
Chuyên viên Phòng Quản lý chất 

lượng công trình xây dựng Sờ Xây dựng Tiến sĩ Quản lý chất lượng công trình 
xây dựng

84 Phan Thị Quý Trúc 1983 Nữ Chuyên viên Phòng Quản lý Công 
nghệ và thị trường công nghệ

Sờ Khoa học và Công 
nghệ Thạc sĩ kỹ thuật y sinh

Vật lý hạt nhân an toàn bức xạ, 
an ninh nguồn phóng xạ, sự cố 

nguồn phóng xạ

85 Phan Quốc Tuấn 1984 Nam
Chuyên viên Phòng Quản lý Công 

nghệ và thị trường công nghệ
Sở Khoa học và Công 

nghệ Thạc sĩ kỹ thuật điện
Chuyển giao công nghệ, thẩm 

định công nghệ trong dự án đầu 
tu

86 Nguyễn Trường Giang 1970 Nam Phó Chi cục trường Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở Khoa học và Công 
nghệ

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 
Cử nhân hành chính Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

87 Nguyễn Thu Thảo 1968 Nữ
Trưởng phòng phát triển Năng 

suất Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng

Sờ Khoa học và Công 
nghệ Kỹ sư điện Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

88 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 1977 Nữ
Phó Trưởng phòng Quản lý Sở 

hữu trí tuệ
Sờ Khoa học và Công 

nghệ Thạc sĩ luật Sờ hữu trí tuệ

89 Nguyễn Minh Hiếu 1984 Nam
Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Sờ Khoa học và Công 

nghệ Thạc sĩ Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

90 Trần Ngọc Du 1961 Nam Chi cục trường Chi cục Phòng 
chống tệ nạn xã hội

Sờ Lao động Thương 
binh và xã hội

Cử nhân Khoa học Giáo dục 
Chính trị

Pháp luật về lĩnh vực Phòng 
chống tệ nạn ma túy - mại dâm

91 Nguyễn Hồng Hà 1975 Nữ Phó Trưởng phòng Lao động - 
Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Sở Lao động Thương 
binh và xã hội Cử nhân Luật Pháp luật lao động



STT HỌ VÀ TÊN
NĂM
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MÔN

CHUYÊN NGÀNH BÁO CÁO

92 Nguyễn Bảo Cường 1982 Nam
Phó Trưởng phòng Lao động - 
Tiền lương - Bào hiểm xã hội

Sờ Lao động Thương 
binh và xã hội Thạc sĩ Luật Pháp luật lao động

93 Nguyễn Thành Phụng 1979 Nữ
Trường phòng Phòng Bảo trợ xã 

hội
Sờ Lao động Thương 

binh và xã hội
Cử nhân ngữ văn, quản lý xã 

hội
Chính sách bảo trợ xã hội

94 Trần Quốc Dũng 1976 Nam
Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã 

hội
Sở Lao động Thương 

binh và xã hội
Thạc sĩ Công tác xã hội Chính sách bảo trợ xã hội

95 Nguyễn Quốc Việt 1959 Nam
Trường phòng Phòng Việc làm - 

An toàn lao động
Sờ Lao động Thương 

binh và xã hội
Kỹ sư máy tàu tủy An toàn vệ sinh lao động

96 Huỳnh Thị Ngọc Bích 1972 Nữ
Phó Trường phòng Việt làm - An 

toàn lao động
Sờ Lao động Thương 

binh và xã hội
Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Luật An toàn vệ sinh lao động

97 Mai Hoài Nhân 1975 Nam
Chuyên viên phòng Việt làm - An 

toàn lao động
Sở Lao động Thương 

binh và xã hội Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Luật An toàn vệ sinh lao động

98 Hà Thanh Phú 1971 Nam
Chuyên viên phòng Việt làm - An 

toàn lao động
Sờ Lao động Thương 

binh và xã hội
Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Luật An toàn vệ sinh lao động

99 Nguyễn Văn Hồng 1976 Nam
Chuyên viên phòng Việt làm - An 

toàn lao động
Sờ Lao động Thương 

binh và xã hội
Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Luật An toàn vệ sinh lao động

100 Thân Trung Kiên 1984 Nam
Chuyên viên phòng Việt làm - An 

toàn lao động
Sờ Lao động Thương 

binh và xã hội
Thạc sĩ môi trường, kỹ sư 

Bảo hộ lao động
An toàn vệ sinh lao động

101 Đinh Cao Tuấn 1976 Nam
Chuyên viên phòng Việt làm - An 

toàn lao động
Sờ Lao động Thương 

binh và xã hội
Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Luật An toàn vệ sinh lao động

102 Đặng Phan Minh Mần 1987 Nam
Chuyên viên phòng Việt làm - An 

toàn lao động
Sờ Lao động Thương 

binh và xã hội Kỹ sư cơ nhiệt An toàn vệ sinh lao động

103 Nguyễn Văn Tiến 1969 Nam Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng 
TP.HỒ Chí Minh

Thạc sĩ Xây dựng Đảng; Cử 
nhân Quân sự Quốc phòng, an ninh
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104 Trần Minh Hóa 1979 Nam Phó Chánh Thanh tra Sở Công thương Kỹ sư Điện

105 Lê Hoàng Hải 1979 Nam Phó Chánh Thanh tra Sờ Công thương Cử nhân Luật

106 Huỳnh Thiện Trung 1976 Nam Thanh tra viên chính Sở Công thương Kỹ sư Điện
Pháp luật xử lý vi phạm hành

107 Đinh Thị Phượng 1974 Nữ Thanh tra viên chính Sở Công thương Cử nhân Luật

chính các lĩnh vực chuyên ngành 
Công Thương gồm: Điện, hóa 

chất, Khí, rượu, thuốc lá, đa cấp,

108 Huỳnh Hoàng Nam 1976 Nam Thanh tra viên Sờ Công thương Cử nhân Luật
thương mại, thương mại điện tử, 

bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng...;

109 Trương Ngọc Hiền 1978 Nữ Thanh tra viên Sở Công thương Thạc sĩ Luật Pháp luật giải quyết khiếu nại - 
tố cáo các lĩnh vực chuyên ngành 

Công Thương.

110 Huỳnh Thị Thùy Trang 1983 Nữ Thanh tra viên Sở Công thương Thạc sĩ Luật, Cử nhân ngữ 
Anh văn

111 Lâm Hữu Phúc 1983 Nam Thanh tra viên Sở Công thương Cử nhân Kinh tế -Luật

112 Lê Trường Phúc 1986 Nam Thanh tra viên Sở Công thương Cử nhân Kinh tế

113 Trần Văn Thạch 1966 Nam Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Kỹ sư trắc địa 
Cử nhân hành chính Đất đai

114 Nguyễn Thị Thanh Mỹ 1968 Nữ Phó Giám đốc Sờ Tài nguyên và Môi 
trường Tiến sĩ Môi trường Môi trường

115 Nguyễn Tiến Dũng 1981 Nam Phó Chánh Thanh fra Sở Tài nguyên và Môi 
trường Cử nhân Luật Đất đai

116 Huỳnh Văn Thanh 1969 Nam Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi 
trường

Thạc sỹ Hành chính công, 
Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân 

Quản trị kinh doanh
Đất đai



STT HỌ VÀ TÊN
NĂM
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117 Trần Minh Thơ 1959 Nam
Trường phòng Bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Cử nhân Luật,

Cử nhân Hành chính
Đất đai

118 Nguyễn Như Bình 1969 Nam Trưởng phòng Kinh tế đất
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
Cử nhân Luật Đất đai

119 Võ Công Lực 1965 Nam
Giám đốc Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất
Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Cử nhân Khoa học ngành 
Kinh tế 

Cao đẳng thẩm định giá
Đất đai

120 Trần Nguyên Hiền 1963 Nam
Chi cục trường Chi cục Bảo vệ 

Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
Kỹ sư xây dựng - môi trường Môi trường

121 Huỳnh Thanh Nhã 1963 Nam
Trường phòng Phòng Quản lý Tài 
nguyên nước, khoáng sản, biển và 

hải đảo

Sờ Tài nguyên và Môi 
trường

Kỹ sư thủy sản Tài nguyên nước, khoáng sản

122 Vũ Thị Thanh Tâm 1978 Nữ Phó Trưởng Phòng Quản lý đất
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Cử nhân luật Đất Đai

123 Hà Minh Châu 1972 Nam
Phó Chánh Văn phòng biến đổi 

khí hậu
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Thạc sĩ Môi trường Môi trường

124 Ngô Nguyễn Ngọc Thanh 1980 Nữ
Phó Chi cục trường Chi cục Bảo 

vệ Môi trường
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Thạc sĩ Quản lý môi trường Môi trường

125 Hoàng Cảnh Dương 1978 Nam
Phó Chi cục trường Chi cục Bảo 

vệ Môi trường
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường Môi trường

126 Huỳnh Lê Khoa 1964 Nam
Phó Trưởng phòng Khí tượng thủy 

văn và biến đổi khí hậu
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, 

Kỹ sư địa chất
Môi trường

127 Cao Tung Son 1974 Nam Giám đốc Trung tâm quan trắc
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Thạc sĩ Môi trường Môi trường

128 Thái Hoàng Vũ 1979 Nam Phó Chánh thanh fra
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Cử nhân khoa học công nghệ 

sinh học
Môi trường

129 Nguyễn Tuyết Phương 1976 Nữ
Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký 

đất đai Thành phố
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Thạc sĩ Môi trường 

Cử nhân Luật
Đất đai

130 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1965 Nữ
Phó Trường phòng Quản lý đo đạc 

bàn đồ và viễn thám
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường
Kĩ sư quản lý đất đai Đất đai



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
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131 Chu Vĩnh Lăng 1975 Nam Phó Trưởng phòng Kinh tế đất Sở Tài nguyên và Môi 
trường Cử nhân Luật Đất đai

132 Đỗ Thị Diễm Thúy 1974 Nữ
Phó Trưởng phòng Quản lý chất 

thải rắn
Sờ Tài nguyên và Môi 

trường Thạc sĩ Hóa Môi trường

133 Võ Thanh Huỳnh Anh 1976 Nữ Phó Trưởng phòng Quản lý chất 
thài rắn

Sờ Tài nguyên và Môi 
trường Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường Môi trường

134 Lê Minh Đức 1963 Nam

Phó Trưởng phòng Thực hành 
quyền công tố, kiểm sát điều tra, 
kiểm sát xét xử án hình sự về trật 

tư xã hôi

Viện Kiểm sát nhân dân 
thành phố Cử nhân Kinh tế Lĩnh vực hình sự về án liên quan 

đến trật tự xã hội

135 Phạm Hoàng Lâm 1961 Nam
Kiểm sát viên trung cấp Phòng 
Kiểm sát việc giải quyết các vụ, 

việc dân sự, hôn nhân và gia đình

Viện Kiểm sát nhân dân 
thành phố Thạc sĩ Luật Lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia 

đình

136 Tăng Cẩm Vinh 1960 Nam Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Cử nhân Chính trị Lĩnh vực Dân tộc

137 Trần Chí Vĩ 1974 Nam
Trường phòng Tuyên truyền địa 

bàn Ban dân tộc
Cử nhân Kinh tế - Hành 
chính - Sư phạm (tiếng 

Trung)
Lĩnh vực Dân tộc (tiếng Hoa)

138 Nguyễn Thị Thanh Nga 1978 Nữ Trường phòng Chính sách dân tộc Ban dân tộc Cử nhân Hành chính Chính sách Dân tộc

* Lưu ỷ: một số thông tin về chức vụ, chức danh, vị trí công tác có thể đã thay đổi

Ắb



Phụ Lục n

DANH SÁCH MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ
'ết định số /iỌ&ÝQĐ-UBND ngày O&thángGnăm 2020 cùa Chù tịch ủy ban nhân dân Thanh phố)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

CHỨC VỤ, CHỨC DANH KHI Đ ư ợc  
CÔNG NHẬN BCVPL/HIỆN TẠI

Cơ QUAN, TỎ CHỨC, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHI 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
BCVPL/HIỆN TẠI

QUYÉT ĐỊNH CÔNG NHẬN (Số, ngày, 
tháng năm của Quyết đjnh) LÝ DO MIỄN NHIỆM

(1) (2) (3) (4) (5) (6) V) (8)

1 Lê Thị Bình Minh 1962 Nữ Nguyên Phó Giám đốc Sờ Tư pháp
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghỉ hưu

2 Trần Văn Bảy 1971 Nam Nguyên Phó Giám đốc Sờ Tư pháp
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Chuyển công tác

3 Nguyễn Minh Chánh 1960 Nam

Giám đốc 
Trợ giúp viên pháp lý rung tâm Trợ 
giúp pháp lý nhà nước Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sờ Tư pháp
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Tự nguyện xin thôi làm báo 
cáo viên

4 Hồng Văn Hải 1956 Nam
Nguyên Trường phòng Lý lịch tư 

pháp Sở Tư pháp
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chù tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghỉ hưu

5 Nguyễn Quốc Thắng 1973 Nam Nguyên Phó Trường phòng Lý lịch 
tư pháp Sờ Tư pháp

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Chuyển công tác

6 Hồ Thị Quyên 1977 Nữ
Nguyên Trường phòng Kiểm soát 

thủ tục hành chính Sở Tư pháp
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Chuyển công tác

*7 Nguyễn Đức Thịnh 1979 Nam
Nguyên Phó Trưởng phòng Kiểm 

soát thủ tục hành chính Sờ Tư pháp
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 cùa Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Chuyển công tác



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

CHỬC VỤ, CHỨC DANH KHI ĐƯỢC 
CÔNG NHẬN BCVPL/HIỆN TẠI

Cơ QUAN, TÒ CHỨC, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHI 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
BCVPL/HIỆN TẠI

QUYÉT ĐỊNH CÔNG NHẬN (Số, ngày, 
tháng năm của Quyết định) LÝ DO MIỄN NHIỆM

8 Nguyễn Hải Trường 1979 Nam
Nguyên Phó Trưởng phòng Văn bản 

pháp quy
Sở Tư pháp

4110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 
2011 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Chuyển công tác

9 Lâm Quốc Thái 1972 Nam Nguyên Chánh Văn phòng Sở Tư pháp
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Qua đời

10 Nguyễn Triều Lưu 1963 Nam
Nguyên Trường phòng Kiểm tra 

Văn bản
Sờ Tư pháp

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Chuyển vị trí

11 Từ Dương Tuấn 1968 Nam
Nguyên Trưởng Phòng Bổ trợ tư 

pháp
Sở Tư pháp

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố

Chuyển công tác tại Phòng 
Công chứng số 5 và nguyện 

vọng cá nhân

12 Võ Văn Quận 1962 Nam Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Đã chuyển công tác

13 Phạm Văn Nghi 1978 Nam
Trường phòng phòng, chống tham 

nhũng
Thanh ừa Thành phố

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Đã chuyển công tác

14 Lê Văn Hùng 1958 Nam Nguyên Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghi hưu

15 Nguyễn Thị Ngọc Nga 1961 Nữ Nguyên Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghi hưu

16 Hoàng Đức Long 1955 Nam Nguyên Phó Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghỉ hưu

17 Nguyễn Đắc Toàn 1962 Nam
Nguyên Phó trưởng phòng Phát 

triển hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghỉ hưu

18 Đặng Hồng Linh 1963 Nữ Trường phòng Văn hóa-Gia đình Sờ Văn hóa và Thể 
thao

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

CHỨC VỤ, CHỨC DANH KHI ĐƯỢC 
CÔNG NHẬN BCVPL/HIỆN TẠI

Cơ QUAN, TỎ CHỨC, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHI 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
BCVPL/HIỆN TẠI

QUYÉT ĐỊNH CÔNG NHẬN (Số, ngày, 
tháng năm của Quyết định) LÝ DO MIẺN NHIỆM

19 Nguyễn Hoàng Dũng 1958 Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa-Gia 
đình

Sờ Văn hóa và Thể 
thao

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chù tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

20 Lê Thị Thanh Nhã 1960 Nữ
Phó Trường phòng Phòng Văn hóa 

gia đình
Sở Văn hóa và Thể 

thao

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghi hưu

21 Lê Văn Làm 1958 Nam Nguyên Phó Giám đốc Sờ Nội vụ
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghỉ hưu

22 Lê Hoài Trung 1957 Nam Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghi hưu

23 Lâm Trung Nhân 1959 Nam Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 cùa Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Quyết định số 1715/QĐ- 
UBND ngày 13/4/2017 của 
ủ y  ban nhân dân Thành phố

24 Đỗ Phi Hùng 1957 Nam Nguyên Phó Giám đốc Sờ Xây dựng
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghi hưu

25 Nguyễn Thị Hoàng Điệp 1963 Nữ Nguyên Trưởng Phòng pháp chế Sở Xây dựng
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghỉ hưu

26 Võ Thị Kim Hoàng 1971 Nữ
Phó Giám đốc Trung tâm Quàn lý 

nhà và Giám định xây dựng Sở Xây dựng
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Không hoạt động trong chuyên 
ngành đăng ký báo cáo

27 Trương Văn Lương 1958 Nam
Nguyên Chánh Văn phòng Ban Chi 
đạo Chương trình giảm ngheo bền 

vững thành phố

Sở Lao động, thương 
binh và Xã hội

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

28 Đỗ Thế Minh 1958 Nam
Nguyên Chi cục trưởng Chi cục 

phòng chống tệ nạn xã hôi
Sở Lao động, thương 

binh và Xã hội

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

29 Nguyễn Ngọc Thạch 1955 Nam
Nguyên Chi cục trưởng Chi cục 

phòng chống tệ nạn xã hôi
Sở Lao động, thương 

binh và Xã hội

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

CHỨC VỤ, CHỨC DANH KHI ĐƯỢC 
CÔNG NHẬN BCVPL/HIẸN t ạ i

Cơ QUAN, TỐ CHỨC, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHI 

ĐƯỢC CỒNG NHẶN 
BCVPL/HIỆN TẠI

QUYÉT ĐỊNH CÔNG NHẬN (Số, ngày, 
tháng năm cùa Quyết định) LÝ DO MIÊN NHIỆM

30 Huỳnh Tấn Dũng 1959 Nam Nguyên Chánh Thanh tra Sờ Lao động, thương 
binh và Xã hội

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

31 Lê Chu Giang 1957 Nam
Nguyên Trường phòng Phòng Bảo 

trợ xã hội
Sở Lao động, thương 

binh và Xã hội

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 cùa Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

32 Tống Thị Thùy Nga 1962 Nữ Phó trưởng phòng Phòng Pháp chế
Sở Lao động, thương 

binh và Xã hội

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

33 Trương Lê Mỹ Ngọc 1973 Nữ
Nguyên Trường phòng Phòng việc 

làm
Sờ Lao động, thương 

binh và Xã hội

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phổ
Nghỉ hưu

34 Nguyễn Văn Nghĩa 1963 Nam Phó Chánh Thanh tra
Sở Lao động, thương 

binh và Xã hội

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ việc

35 Đào Minh Đức 1956 Nam
Nguyên Trưởng phòng Quản lý Sở 

hữu trí tuệ
Sờ Khoa học và Công 

nghệ

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

36 Nguyễn Tuấn Thành 1967 Nam
Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa 

học
'Sờ Khoa học và Công 

nghệ

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Chuyển công tác khác

37 Hoàng Tố Như 1962 Nữ
Nguyên Phó Trường phòng Quản lý 

Sở hữu trí tuệ
Sở Khoa học và Công 

nghệ

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

38 Lê Lan Anh 1964 Nữ
Nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo luờng Chất lượng
'Sở Khoa học và Công 

nghệ

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghi hưu

39 Phạm Đăng Tín 1959 Nam
Nguyên Trưởng phòng Kiểm tra Chi 
cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng

'Sở Khoa học và Công 
nghệ

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

40 Nguyễn Hoàng Giao 1960 Nam
Nguyên Cán bộ Đội 3, Phòng Pháp 
chế và cải cách hành chính, tư pháp Công an thành phố

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

CHỨC VỤ, CHỬC DANH KHI ĐƯỢC 
CÔNG NHẶN BCVPL/HIỆN TẠI

Cơ QUAN, TỎ CHỨC, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHI 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
BCVPL/HIỆN TẠI

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN (Số, ngày, 
tháng năm của Quyết định) LÝ DO MIỄN NHIỆM

41 Trần Sỹ Quang 1959 Nam
Nguyên Đội trường Đội 3, Phòng 

Pháp chế và cải cách hành chính, tư 
pháp

Công an thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghi hưu

42 Nguyễn Hữu Bằng 1962 Nam
Phó trường Phòng Pháp chế và cài 

cách hành chính, tư pháp Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Chuyển công tác

43 Phạm Thành Long 1975 Nam Điều tra viên Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Chuyển công tác

44 Nguyễn Thanh Bình 1980 Nam Cán bộ Đội 2 Phòng Pháp chế Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Chuyển ngành

45 Trần Quốc Hùng 1981 Nam
Phó Đội trường Đội 5, Phòng An 

ninh tài chính, tiền tệ, đàu tư Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

46 Thái Hoàng Anh 1975 Nam Cán bộ Đội 2, Văn phòng Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an Thành phố

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

47 Nguyễn Ngọc Kỷ 1965 Nam
Cán bộ Đội 1, Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Theo nguyện vọng cá nhân

48 Trần Văn Thơm 1970 Nam Phó Giám Thị Trại Giam Bố Lá Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Theo nguyện vọng cá nhân

49 Trần Thanh Long 1981 Nam
Phó đội trường đội điều tra, Phòng 

An ninh điều tra Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Theo nguyện vọng cá nhân

50 Lê Văn Toàn 1961 Nam Giáo viên Trung tâm Huấn luyện và 
bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghi hưu

51 Nguyễn Mạnh Tường 1959 Nam Nguyên Trường Phòng pháp chế Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghỉ hưu
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STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

CHỨC VỤ, CHỨC DANH KHI ĐƯỢC 
CÔNG NHẬN BCVPL/HIỆN TẠI

Cơ QUAN, TỎ CHỨC, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHI 

ĐƯỢC CÔNG NHẶN 
BCVPL/HIỆN TẠI

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN (Số, ngày, 
tháng năm của Quyết định) LÝ DO MIỄN NHIỆM

52 Huỳnh Quang Tuyến 1973 Nam Phó Trưởng phòng tham mưu Cảnh sát Phòng cháy và 
chữa cháy

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Không đủ tiêu chuẩn quy định

53 Trần Văn Bảy 1964 Nam
Giám đốc trung tâm đào tạo và huấn 
luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

hộ, cứu nạn

Cảnh sát Phòng cháy và 
chữa cháy

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

54 Nguyễn Văn Tuyền 1959 Nam
Trường phòng Cành sát Phòng cháy 

và chữa cháy quận Gò vấp
Cảnh sát Phòng cháy và 

chữa cháy

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

55 Nguyễn Vũ Sơn 1959 Nam
Phó trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ 

đạo về phòng cháy
Cảnh sát Phòng cháy và 

chữa cháy

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

56 Trần Luơng Anh 1960 Nam Phó Trưởng Phòng Tham mưu Cảnh sát Phòng cháy và 
chữa cháy

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

57 Vũ Văn Bổn 1959 Nam
Phó trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ 

đạo về phòng cháy
Cảnh sát Phòng cháy và 

chữa cháy

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

58 Phan Văn Hiệu 1960 Nam
Đội truởng Đội Pháp chế - Phòng 

Tham mưu
Cảnh sát Phòng cháy và 

chữa cháy

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

59 Trần Văn Đức 1962 Nam

Cán bộ Đội Hướng dẫn, kiểm tra an 
toàn phòng cháy và chữa cháy 

phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa 
cháy Quận 1

Cảnh sát Phòng cháy và 
chữa cháy

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

60 Hoàng Thanh Tùng 1984 Nam Trinh sát Phòng Tình báo Công an Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Thuộc trường hợp miễm 
nhiệm

61 Nguyễn Duy Hiểu 1972 Nam Trường phòng TCCB BHXH Thành phố
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Chuyển công tác

62 Trần Thị Như Phương 1963 Nữ
Nguyên Trường Ban Chính sách - 

Luật pháp
Hội Liên hiệp phụ nữ 

Thành phố 
-6----------------------------

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu



STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI
TÍNH

CHỨC VỤ, CHỨC DANH KHI ĐƯỢC 
CÔNG NHẬN BCVPL/HIỆN TẠI

Cơ QUAN, TỐ CHỨC, 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KHI 

ĐƯỢC CÔNG NHẢN 
BCVPL/HIỆN TẠI

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN (Số, ngày, 
tháng nam của Quyết định) LÝ DO MIẺN NHIỆM

63 Lê Thị Thu Hiền 1959 Nữ Nguyên Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ 
phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp phụ nữ 
Thành phố

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghi hưu

64 Trương Văn Hiếu 1976 Nam Phó Trường phòng kinh tế Khoa học 
Công nghệ

ủ y  ban người Việt Nam 
ở nuớc ngoài

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ việc

65 Lê Xuân Minh 1976 Nữ Phó Trưởng phòng Tổng hợp chính 
sách

ủ y  ban người Việt Nam 
ở nước ngoài

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghi việc

66 Phạm Văn Hải 1956 Nam Chủ nhiệm ủ y  ban người Việt Nam 
ở nước ngoài

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ hưu

67 Lê Vũ Thúy Hằng 1961 Nữ Chi hội trường Chi hội Luật gia SỞYtế
2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố

Nghỉ hưu

68 Đỗ Thị Như Hảo 1959 Nữ ủ y  viên Ban chấp hành 
Chi hội Luật gia Sờ Y tế

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghi hưu

69 Nguyễn Thanh Bình 1976 Nam Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin 
Xã hội

ủ y  ban người Việt Nam 
ở nước ngoài

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Nghỉ việc

70 Hồ Xuân Lâm 1973 Nam Trường phòng Quản lý lao động
Ban Quản lý các khu 

chế xuất và công 
nghiệp thành phố

2112/QĐ- UBND ngày 27 tháng 5 năm 
2015 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

Thành phố
Chuyển công tác

*  Lưu ỷ: một số thông tin về chức vụ, chức danh, vị trí công tác cổ thể đã thay đỏi
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